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DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM CÓ HIỆU LỰC ÁP DỤNG  
NĂM HỌC 2018-2019
Phòng / Trung tâm: ……………………………………………………………………
1- PHẦN ĐƠN VỊ TỰ KIỂM TRA

a. Danh mục văn bản quy phạm mà đơn vị đang áp dụng trong năm học 2018-2019:
	STT
	Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm

ban hành văn bản

(1)
	Tên loại và trích yếu nội dung văn bản

(2)
	Thời điểm có hiệu lực áp dụng
(3)
	Căn cứ pháp lý

ban hành văn bản

(CSPL viện dẫn)

(4)
	Hiệu lực của quy phạm pháp luật viện dẫn

(5)
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	


b. Danh mục văn bản cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới:

	STT
	Lĩnh vực rà soát

(1)
	Có văn bản hướng dẫn từ cơ quan quản lý cấp trên nhưng đơn vị chưa thực hiện (2)
	Có văn bản điều hành 

(3)
	Có văn bản cần được sửa đổi, 

bổ sung

(4)
	Nguyên nhân

(5)
	Kiến nghị, Giải pháp

(6) 

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	


Người kiểm tra:…………………………………………………………Chữ ký…………………………………….

2- Ý KIẾN CỦA TRƯỞNG ĐƠN VỊ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Họ và tên……………………………………………………………………Chữ ký……………………………………………

Hướng dẫn:

1a:

(1): Ghi rõ số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản.

(2): Ghi rõ tên và trích yếu nội dung văn bản.

(3): Ghi rõ thời điểm văn bản có hiệu lực áp dụng.
(4) Trường hợp không viện dẫn căn cứ pháp lý thì ghi “không”, nếu có thì ghi tên văn bản pháp lý được viện dẫn.

(5): Đơn vị tự kiểm tra hiệu lực của quy phạm pháp luật viện dẫn tại thời điểm ban hành văn bản hành chính.

1b.

(1): VD:  Việc luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ.

(2):Trường hơp nếu có lĩnh vực hoạt động tại trường đã có văn bản hướng dẫn của các cơ quan lý cấp trên và đã có sự chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường nhưng đơn vị chưa triển khai thực hiện thì đánh dấu X.

(3): Trường hơp nếu có lĩnh vực hoạt động tại trường và có văn bản đều hành thì đánh dấu X

(4: Trường hơp nếu có lĩnh vực hoạt động tại trường và có văn bản đều hành nhưng qua kết quả rà soát cần được sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh

(5): Mục này chỉ nêu nguyên nhân cho lĩnh vực hoạt động nhưng không có văn bản điều hành .

(6): Mục này nếu là văn bản do đơn vị trình ký thì phải nêu được giải pháp khắc phục ( trong trường hợp  không có văn bản điều hành), trong trường hơp là văn bản của đơn vị khác thì có thể nêu đề  xuất, kiến nghị.

